
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC  

ĐẮK GLONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTYT-ĐD,DS&TT 

V/v mời báo giá lập hồ sơ tư vấn  

cấp Giấy phép môi trường; Giấy phép khai thác 

nước dưới đất  

Quảng Khê, ngày        tháng 9 năm 2025 

 

Kính gửi: Công ty, Doanh nghiệp, Các đơn vị tư vấn về môi trường. 

 

Để có cơ sở tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn 

nhà thầu. Trung tâm Y tế khu vực Đắk Glong trân trọng kính mời quý đơn vị quan 

tâm cung cấp báo giá dịch vụ trong lĩnh vực lập hồ sơ tư vấn cấp Giấy phép môi 

trường; Giấy phép khai thác nước dưới đất đối với đơn vị Trung tâm Y tế khu vực 

Đắk Glong.  

Trung tâm Y tế khu vực Đắk Glong kính mời các đơn vị cung ứng quan tâm 

báo giá các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Đắk Glong. 

Địa chỉ: Thôn 3, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng. 

2. Thông tin dịch vụ cần báo giá: Lập hồ sơ tư vấn cấp Giấy phép môi 

trường; Giấy phép khai thác nước dưới đất. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá (lựa chọn một trong những cách sau): 

- Nhận hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Đắk Glong; Địa 

chỉ: Thôn 3, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng; SĐT: 02616.28.1515; hoặc 

0366618187 (số có sử dụng zalo cá nhân). 

- Nhận qua Email: hoaivinhatvstp@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải đến trước 16 giờ 00 ngày 

30/9/2025.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Ít nhất 90 ngày, kể từ ngày 30/9/2025 

(tính từ ngày hết thời hạn tiếp nhận báo giá). Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, 

và các chi phí cho dịch vụ liên quan. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hồ sơ tư vấn cấp Giấy phép môi trường; Giấy phép khai thác 

nước dưới đất (phụ lục kèm theo). 
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2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng: Không thực hiện tạm ứng (trừ trường 

hợp nhà thầu đề nghị trong thương thảo được đồng ý); Thanh toán khi xong hợp 

đồng và cung cấp các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan. 

Trung tâm Y tế khu vực  Đắk Glong rất mong nhận được sự tham gia của 

các đơn vị cung ứng. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

   Nơi nhận:                                                             
   - Như trên; 

   - Phòng TC,HC-KT(phối hợp); 

   - Lưu: VT; ĐDDS&TT(Vinh). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Vũ Xuân Tân  
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Phụ lục 1: 

 

BÁO GIÁ HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Công văn số    TTYT-ĐD,DS&TT ngày    tháng 9 năm 2025) 

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT 
Số 

lượng 

ĐƠN 

GIÁ 

(VNĐ) 

THÀNH 

TIỀN 

(VNĐ) 

1 

Chi phí nghiên cứu tổng hợp và tập hợp 

viết chuyên đề lập hồ sơ giấy phép môi 

trường 

    

2 
Thu thập thông tin và phối hợp kiểm tra, 

thẩm định cơ sở 
    

3 
Viết báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép 

môi trường theo phụ lục X Nghị định 

05/NĐ-CP 

    

3.1 Thông tin chung về cơ sở     

3.2 
Sự phù hợp của dự án với quy hoạch, khả 

năng chịu tải của môi trường 
    

3.3 
Kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường của cơ sở 
    

3.4 Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường     

3.5 
Mô tả kết quả hoạt động và tình hình thực 

hiện công tác bảo vệ môi trường quan trắc 

môi trường của cơ sở 

    

3.6 
Kế hoạch vận hành thử nghiệm và chương 

trình quan trắc môi trường của cơ sở 
    

4 
Bản vẽ (mặt bằng tổng thể hệ thống công 

trình xử lý chất thải, bản vẽ vị trí lấy mẫu 

và giám sát môi trường) 

    

5 Lập báo cáo tổng kết dự án, nhiệm vụ     

6 Chi phí khác     

6.1 
Chi phí thuê xe đi lại thu thập thông tin, thẩm 

định cơ sở 
    

6.2 Chi phí thuê xe đi lại thẩm định cơ sở      

6.3 
Chi phí nhân công khảo sát, phối hợp kiểm 

tra thẩm định cơ sở 
    

6.4 
Chi phí phô tô, in ấn, đóng tập báo cáo, văn 

phòng phẩm…. 
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Phụ lục 2: 

BÁO GIÁ HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

(Ban hành kèm theo Công văn số    TTYT-ĐD,DS&TT ngày    tháng 9 năm 2025) 

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT 
Số 

lượng 

ĐƠN 

GIÁ 

(VNĐ) 

THÀNH 

TIỀN 

(VNĐ) 

A Nội dung thực hiện báo cáo     

1 Mở đầu     

 - 

Trình bày tóm tắt các thông tin về tổ chức/cá 

nhân là chủ công trình khai thác nước dưới 

đất 

    

 - 

Thuyết minh, trình bày các thông tin, thông 

số cơ bản của công trình khai thác nước dưới 

đất, gồm: loại hình công trình, mục đích khai 

thác, sử dụng nước, năm xây dựng và vận 

hành công trình 

    

 - 

Khái quát các nội dung cơ bản của báo cáo, 

bao gồm hiện trạng công trình và tình hình 

khai thác nước dưới  đất, kế hoạch khai thác, 

sử dụng nước dưới đất 

    

 - 

Thống kê các tài liệu sử dung làm căn cứ lập 

báo cáo; trình bày đầy đủ các thông tin về 

năng lực của tổ chức, cá nhân lập báo cáo  

    

2 
Hiện trạng công trình và tình hình khai 

thác nước dưới đất 
    

 - 

Vị trí hành chính, tọa độ các điểm góc giới 

hạn phạm vi bố trí công trình khai thác nước 

dưới đất kèm theo hình vẽ thể hiện vị trí khu 

vực 

    

 - 

Thuyết minh, trình bày cụ thể các nội dung 

về hiện trạng công trình khai thác nước dưới 

đất, bao gồm: thuyết minh, mô tả sơ đồ công 

trình khai thác; yêu cầu nội dung của sơ đồ 

khu vực và vị trí công trình khai thác; Thuyết 

minh, mô tả quy trình công nghệ xử lý nước 

(nếu có); thuyết minh công tác trong quá 

trình khai thác; Thuyết minh, mô tả các vùng 

bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác 

    

 - 

Thuyết minh, trình bày tình hình khai thác 

nước dưới đất tại công trình, bao gồm: thuyết 

minh, mô tả tình hình khai thác nước dưới 

đất tại công trình; tổng hợp, đánh giá diễn 

biến mực nước, chất lượng nước qua từng 

thời kỳ 

    

3 Kế hoạch khai thác, sử dụng nước dưới     
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đất trong thời gian đề nghị cấp phép 

 - 

Thuyết minh, trình bày kế hoạch,  phương án 

khai thác nước dưới đất: thuyết minh nhu 

cầu, mục đích sử dụng nước; thuyết minh, 

trình bày các thông số khai thác của công 

trình; thuyết minh trình bày phương án bố trí 

thiết bị, nhân lực quan trắc, giám sát hoạt 

đông tại công trình...  

    

 - 

Cam kết của chủ công trình: trình bày cam 

kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, 

nguồn gốc của các thông tin, số liệu; trình 

bày cụ thể các cam kết  của chủ công trình 

    

B 
Chi phí đo đạc phân tích mẫu và lập bản 

đồ 
    

1 

Các chỉ tiêu phân tích: pH, độ cứng tổng số, 

TDS, Chỉ số pecmaganat, Amoni, Clorua, 

Nitrat, Nitrit, Asen, Pb, Cd, tổng Fe, E.coli, 

Coliform 

    

2 

Lập bản đồ khu vực và định vị vị trí công 

trình tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa 

độ VN 2000. 

    

 - Chi phí lập bản đồ khu vực     

 - 
Chi phí xác định tọa độ công trình khai thác 

nước theo tọa độ VN 2000 
    

C 
Chi phí đi lại làm việc; chi phí in ấn, hoàn 

chỉnh báo cáo 
    

 - 
Chi phí đi lấy mẫu, khảo sát thực địa (2 

người x 1 ngày) 
    

 - 
Chi phí thuê xe đi khảo sát thực địa và đi lấy 

mẫu 
    

 - 

Tổng hợp hoàn chỉnh hồ sơ (văn phòng 

phẩm, đánh máy, in ấn, đóng cuốn, in bản đồ 

màu, bản vẽ….) 

    

D 

Lệ phí thẩm định báo cáo (theo NQ 

01/2025/NQ-HĐND ngày 20/01/2025 của 

HĐND tỉnh Đắk Nông ) 

    

 - 
Lệ phí thẩm định Đề án thiết kế giếng có lưu 

lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm  
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